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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI LỚP 7 

MÔN CÔNG NGHỆ 

(mang tính chất tham khảo) 

BÀI 8: NGHỀ CHĂN NUÔI Ở VIỆT NAM 

1. Vai trò của chăn nuôi: 

- Cung cấp thực phẩm 

- Cung cấp phân bón 

- Cung cấp nguyên liệu 

- Cung cấp sức kéo 

BÀI 9: MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI Ở VIỆT NAM 

1.Gia súc ăn cỏ: 

- Bò vàng Việt Nam: Lông vàng, mịn, da mỏng 

- Bò sữa Hà Lan: Lông loang trắng đen, sản lượng sữa cao 

- Bò lai Sind: Lông màu vàng, hoặc nâu, vai u 

- Trâu Việt Nam: Lông da màu đen xám, tai mọc ngang, sừng dài, hình cánh cung 

2.Lợn: 

- Lợn móng cái: màu lông đen pha lẫn trắng, lưng dài rộng hơi võng xuống 

- Lợn Landrace: Thân dài màu trắng, tai to, rủ xuống trước mặt, tỉ lệ nạc cao 

- Lợn Yorkshire: Thân dài màu trắng, tai dựng lên, tỉ lệ nạc cao 

BÀI 10: KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC VẬT NUÔI 

1. Vai trò của nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi: 

Vật nuôi được nuôi dưỡng và chăm sóc, phòng trị bệnh tốt thì năng suất chất lượng 

sản phẩm cao 

2. Cơ thể của vật nuôi non: 

- Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh 

- Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh 

- Chức năng miễn dịch chưa tốt 

3. Nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non: 

- Nuôi dưỡng: 

Cho bú sữa đầu 

Tập cho vật nuôi non ăn sớm 

- Chăm sóc: 

Sưởi ấm 

Vận động, tiếp xúc nhiều với nắng sớm 

Giữ vệ sinh chuồng  

Thường xuyên theo dõi để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời 

BÀI 11: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ THỊT THẢ VƯỜN*** 

1. Quy trình chăn nuôi: 

- Chuẩn bị chuồng trại 

- Xây dựng bãi chăn thả 

- Chọn giống và con giống 

- Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi. 

2. Chọn gà giống: 
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- Dễ nuôi, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường 

- Năng suất cao, thịt ngon, sức đề kháng cao 

- Gà Tàu Vàng, gà Tam Hoàng, gà Đông Tảo…. 

3. Chọn gà con giống: 

- Đồng đều về khối lượng 

-Nhanh nhẹ, mắt sáng, mỏ to 

- Lông bông, bụng gọn, chân to, thẳng 

2.4 Cách phòng trị bệnh cho gà nuôi thả vườn: 

- Giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát 

-Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gà  

- Đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng 

- Khi có triệu chứng bệnh cần báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị bệnh. 

- Dọn vệ sinh, khử trùng chuồng nuôi và môi trường. 

BÀI 12: NGÀNH THỦY SẢN Ở VIỆT NAM*** 

1. Vai trò của ngành thủy sản: 

- Cung cấp thực phẩm 

- Cung cấp nguyên liệu 

- Xuất khẩu thủy sản 

- Tạo việc làm và tang thu nhập cho người lao động 

- Góp phần bảo vệ mội trường và đảm abro chủ quyền quốc gia 

2. Môi trường sống của thủy sản: 

- Thủy sản nước mặn: vùng biển 

- Thủy sản nước lợ: Vực nước lợ ven biển, vùng triều, rừng ngập mặn… 

- Thủy sản nước ngọt: Sông ngòi, kênh rạch, hồ… 

3. Một số thủy sản có giá trị cao: 

- Tôm 

- Cá nước ngọt: cá tra, cá ba sa… 

- Cá biển: cá mú, cá hồng, cá chẽm… 

 


